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1.MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài:
Năm 1942, trong bài thơ “Lịch sử nước ta” Bác Hồ viết:

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Đó là lời hiệu triệu nhắc nhở mỗi công dân Việt Nam phải có trách nhiệm tìm hiểu về cội nguồn, lịch sử dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau. 

Lịch sử là quá khứ, là nơi chứa đựng giá trị văn hóa, là nguồn dữ liệu để tham chiếu kinh nghiệm cha ông vào sự phát triển hôm nay. 

Lịch sử phản ánh trung thực những sự thật khách quan diễn ra trong quá khứ và không ai có thể thay đổi được nó.

Nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại và tương lai và có thể khẳng định rằng: “Còn lịch sử thì còn văn hóa, còn văn hóa thì còn dân tộc”. 
“Ôn cố tri tân” là hồn cốt, là những giá trị truyền thống bất hủ; nếu chúng ta chỉ biết đến hiện tại, mà không hiểu biết và tôn trọng quá khứ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có tương lai. Chúng ta không biết tôn vinh, tưởng nhớ và xót thương trước những người đã khuất, trước những sự kiện vinh quang hay những biến cố đau thương của tổ quốc, của dân tộc thì chúng ta không thể trưởng thành và phát triển được. Hay nói cách khác nắm vững lịch sử dân tộc sẽ cho chúng ta hiểu biết về tổ tiên, đất nước, dân tộc mình với chặng đường đấu tranh dựng nước và giữ nước đầy xương máu, nước mắt của ông cha. Từ đó, chúng ta cảm thấy tự hào, trân trọng giá trị lịch sử, biết ơn những thế hệ đi trước, nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy nền độc lập dân tộc. Hiểu được lịch sử thì mới khơi dậy và duy trì lòng yêu nước. Có lòng yêu nước thì mới dám đứng lên bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia. 

Thực tế hiện nay môn Lịch sử trong trường tiểu học sa sút nhiều, đây là nỗi lo cho toàn xã hội; nhiều học sinh không thích học môn Lịch sử, dẫn đến hiểu biết về lịch sử là rất lờ mờ, chất lượng dạy và học lịch sử thấp, nặng về giáo điều; nhiều học sinh cho rằng học sử tốn thời gian không giải quyết được gì…

      
Là một giáo viên có nhiều năm giảng dạy khối lớp 4,5, tôi luôn luôn trăn trở “Làm sao để học sinh hiểu biết về tổ tiên, đất nước, dân tộc Việt Nam, với chặng đường đấu tranh dựng nước và giữ nước đầy xương máu, nước mắt của ông cha? Làm sao để các em cảm thấy tự hào, trân trọng giá trị lịch sử, biết ơn những thế hệ đi trước? Làm sao để học sinh nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy nền độc lập dân tộc? Xuất phát từ lí do trên, tôi chọn đề tài “Một vài biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn Lịch sử” để nghiên cứu và ứng dụng.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Giúp học sinh nắm vững các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu có hệ thống theo dòng thời gian lịch sử Việt Nam từ nửa sau thế kỉ XIX đến nay.

Hình thành cho học sinh một số kĩ năng sống cơ bản (kĩ năng quan sát; kĩ năng đặt câu hỏi; kĩ năng nhận biết và kĩ năng trình bày);
Giúp học sinh ham học hỏi, tìm tòi để biết về lịch sử quê hương, đất nước, về môi trường xung quanh, từ đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương, đất nước, yêu con người; tôn trọng và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước.

1.3. Đối tượng nghiên cứu:
- Chương trình: Môn Lịch sử lớp 5.

- Học sinh  lớp 5 Trường Tiểu học Tô Hiệu qua các năm học:

+  Lớp 5C năm học 2017 – 2018 

+  Lớp 5B năm học 2018 – 2019 
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Khi tiến hành nghiên cứu đề tài này tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp quan sát;
- Phương pháp nghiên cứu lý luận;
- Phương pháp điều tra, thống kê;
- Phương pháp thực nghiệm, kiểm nghiệm;
- Phương pháp đàm thoại, gợi mở;
- Phương pháp thực hành;
- Phương pháp đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm.

Ngoài các phương pháp đặc trưng trên tôi còn sử dụng một số phương pháp khác trong quá trình nghiên cứu.

1.5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu :
 
Chương trình Lịch sử lớp 5 và các tiết học về lịch sử địa phương
2.NỘI DUNG

 2.1. Cơ sở lí luận của vấn đề
2.1.1. Nội dung, chương trình môn lịch sử lớp 5 
Chương trình Lịch sử lớp 5 giúp học sinh lĩnh hội được một số tri thức ban đầu và thiết thực về xã hội. Đó là các sự kiện và nhân vật tiêu biểu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cụ thể như sau:
	TT
	Mốc thời gian
	Nhân vật, sự kiện lịch sử
	Bài học/ý nghĩa LS

	Giai đoạn 1: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ.

	1
	Ngày 01/09/1858
Năm 1862
	Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.
Trương Định lãnh đạo nhân dân Nam Kì đứng lên chống Pháp.
	Trương Định là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của nhân dân Nam Kì những ngày đầu thực dân Pháp xâm lược nước ta.

	2
	Đời vua Tự Đức (1848-1883)
	Nguyễn Trường Tộ đề nghị canh tân đất nước.
	Nguyễn Trường Tộ nhiều lần đề nghị canh tân đất nước nhưng không được vua quan nhà Nguyễn thực hiện.

	3
	Ngày 05/07/1885
	Tôn Thất Thuyết lãnh đạo cuộc phản công ở Kinh thành Huế.
	Cuộc phản công ở Kinh thành Huế là ngòi nổ cho một phong trào chống Pháp mạnh mẽ - Phong trào Cần Vương.

	4
	Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	Các phong trào vũ trang bị dập tắt, thực dân Pháp đặt ách thống trị hà khắc trên đất nước ta.
	Thực dân Pháp ra sức bóc lột nhân dân, vơ vét tài nguyên. Xã hội Việt nam xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới.

	5
	Từ năm 1904 đến năm 1905
	Phan Bội Châu thành lập Hội Duy tân, phát động phong trào Đông du.
	Phong trào Đông du đã khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân ta.

	6
	Ngày 05/06/1911
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
	Với lòng yêu nước, thương dân, Nguyễn Tất Thành từ cảng Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

	7
	Ngày 03/02/1930
	Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
	Cách mạng Việt Nam có một tổ chức tiên phong lãnh đạo, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi theo con đường đúng đắn.

	8
	Ngày 12/09/1930
	Nổ ra phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh.
	Chứng tỏ tinh thần dũng cảm, khả năng cách mạng của nhân dân lao động.
Cổ vũ phong trào yêu nước của nhân dân ta.

	9
	Ngày 19/08/1945
	Cách mạng tháng Tám thành công ở Hà Nội.
	Khí thế cách mạng tháng Tám thể hiện lòng yêu nước, tinh thần cách mạng.
Cuộc cách mạng tháng Tám đã đem lại độc lập, tự do cho nước nhà, đưa nhân dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ.

	10
	Ngày 02/09/1945
	Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
	Khẳng định quyền độc lập dân tộc, khai sinh ra chế độ mới. Từ đây nhân dân ta được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

	Giai đoạn 2: Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiên chông thực dân Pháp (1945-1954)

	11
	Năm 1945-1946
	Nước ta vượt qua tình thế “Nghìn cân treo sợi tóc” bởi “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”.
	Thể hiện sự sáng suốt của Đảng, Bác, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta quyết bảo vệ nền độc lập non trẻ.

	12
	Ngày 20/12/1946
	Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
	Cả dân tộc Việt Nam đứng lên với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

	13
	Thu - Đông năm 1947
	Chiến thắng Việt Bắc
	Chiến thắng Việt Bắc là nguồn cổ vũ to lớn cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, là niềm tin để nhân dâ ta vững bước đi tới thắng lợi cuối cùng.

	14
	Thu - Đông năm 1950
	Chiến thắng Biên giới
	Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng, từ đây ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

	15
	Tháng 2/1951
	Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II họp.
	Hậu phương của ta được mở rộng và xây dựng vững mạnh.

	16
	Ngày 7/5/1954
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
	Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, nó cổ vũ phong trào giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

	Giai đoạn 3: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 -1975)

	17
	Ngày 21/7/1954 Sau năm 1954
	Kí hiệp định Giơ-ne-vơ
Nước nhà bị chia cắt
	Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Vi ệt Nam.
Chính quyền Mĩ-Diệm chống phá lực lượng Cách mạng, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.

	18
	Ngày 17/01/1960
	Nổ ra “Đồng khởi” Bến Tre
	Mở ra thời kì mới: Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chiến đấu chống quân thù. Đẩy Mĩ-Diệm vào thế bị động, lúng túng.

	19
	Tháng 12/1955
	Xây dựng nhà máy Cơ khí Hà Nội - Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
	Góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam.

	20
	Ngày 19/05/1959
	Mở đường Trường Sơn
	Là con đương để miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

	21
	Tết Mậu Thân 1968
	Quân dân miền Nam đồng loạt tổng tấn công và nổi dậy.
	Ta chủ động tấn công vào sào huyệt của địch, tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

	22
	Từ 18/12/1972 đến 29/12/1972
	Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.
	Thể hiện tinh thần bất khuất trước sức mạnh của kẻ thù, góp phần quan trọng buộc Mĩ kí hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở  Việt Nam.

	23
	Ngày 27/01/1973
	Lễ kí hiệp định Pa-ri.
	Đế quốc Mỹ thừa nhận thất bại ở Việt Nam, rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Đánh dấu một thắng lợi lịch sử mang tính chiến lược.

	24
	Ngày 30/04/1975
	Giải phóng miền Nam, kết thúc chiến tranh.
	Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc. Đánh tan Mỹ-Ngụy, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

	Giai đoạn 4: Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước ( từ 1975 đến nay)

	25
	Ngày 25/04/1976
	Tổng tuyển cử chung trong toàn quốc.
	Từ nay nước ta có bộ máy Nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

	26
	Ngày 06/11/1979
	Khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình.
	Là công trình tiêu biểu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, là thành tựu nổi bật trong những năm sau khi thống nhất đất nước.

	27
	
	Lịch sử địa phương
	Biết được quá trình hình thành và phát triển tỉnh Đắk Nông.


2.1.2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất người học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

Lịch sử là những việc đã diễn ra, là hiện thực trong quá khứ, là tồn tại khách quan không thể phán đoán, suy luận…để biết lịch sử. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên, tất yếu của việc dạy lịch sử là tái tạo lịch sử, tức là cho học sinh tiếp nhận những thông tin từ sử liệu, tiếp xúc với những chứng cứ vật chứng, những dấu vết của quá khứ, tạo ra ở học sinh những hình ảnh cụ thể, sinh động, chính xác về các sự kiện, hiện tượng lịch sử. Những biểu tượng về con người và hành động của họ trong bối cảnh thời gian, không gian xác định trong những điều  lịch sử cụ thể.
Thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 đối với giáo dục tiểu học đó là: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất, góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh”. Đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học là một vấn đề quan trọng nhằm thay đổi phương pháp học tập của học sinh. Dạy học là quá trình phát triển, là quá trình học sinh tự khám phá, tự tìm ra kiến thức mới. Cũng như các môn học khác, phương pháp dạy học lịch sử cũng đổi mới theo định hướng đó. Đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử theo hướng tích cực, giúp các em hứng thú, chủ động lĩnh hội kiến thức. Từ đó các em sẽ nắm vững các sự kiện, hiện tượng lịch sử góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Vì vậy, người giáo viên có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển cho các em các năng lực và phẩm chất cần thiết để các em tiếp tục học lên các cấp cao hơn hoặc có khả năng tự lập trong cuộc sống. 
2.2.2. Thực trạng của vấn đề
a. Số liệu thống kê

Trong hai năm học: 2017 – 2018 và  2018 – 2019 tôi được phân công giảng dạy hai lớp 5C và 5B. Đặc điểm tình hình của hai lớp như sau:


Lớp 5C ( Năm học 2017 – 2018)
	TSHS
	Nữ
	Dân tộc
	Gia đình khó khăn

	
	
	TS
	Trong đó
	Con hộ nghèo
	Con hộ

cận nghèo

	
	
	
	Tày
	Nùng
	Dao
	Hmông
	Mnông
	
	

	24
	13
	21
	7
	7
	2
	3
	2
	3
	3


* Độ tuổi: - 10 tuổi (sinh năm 2007) 22 học sinh


       - 11 tuổi ( sinh năm 2006) 02 học sinh

* Chất lượng môn Lịch sử năm học 2017-2018 của lớp

	Tổng số HS
	Mức đạt
	Hoàn thành sau khi RL trong hè

	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	

	24
	TS
	Tỉ lệ %
	TS
	Tỉ lệ %
	TS
	Tỉ lệ %
	

	
	1
	4,16
	19
	79,17
	4
	16,66
	4


*Trước khi thực hiện đề tài này, trong lớp có:

- Học sinh yêu thích học môn Lịch sử: 4 em chiếm tỉ lệ 16,66%

- Học sinh học chỉ vì yêu cầu của thầy cô: 6 em chiểm tỉ lệ 25%

- Học sinh chưa thích học môn Lịch sử: 14 em chiếm tỉ lệ 58,34% 

Lớp 5B ( Năm học 2018 – 2019)
	TSHS
	Nữ
	Dân tộc
	Gia đình khó khăn

	
	
	TS
	Trong đó
	Con hộ nghèo
	Con hộ

cận nghèo

	
	
	
	Tày
	Nùng
	Dao
	Hmông
	Mnông
	
	

	26
	13
	24
	9
	8
	3
	2
	2
	3
	4


* Độ tuổi: - 10 tuổi (sinh năm 2008) 24 học sinh


       - 11 tuổi ( sinh năm 2007) 02 học sinh

* Chất lượng môn Lịch sử năm học 2018 - 2019 của lớp

	Tổng số HS
	Mức đạt
	Hoàn thành sau khi RL trong hè

	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	

	26
	TS
	Tỉ lệ %
	TS
	Tỉ lệ %
	TS
	Tỉ lệ %
	

	
	2
	7,69
	18
	69,23
	6
	23,08
	6


*Trước khi thực hiện đề tài này, trong lớp có:

- Học sinh yêu thích học môn Lịch sử: 4 em chiếm tỉ lệ 15,38%

- Học sinh học chỉ vì yêu cầu của thầy cô: 7 em chiểm tỉ lệ 26,92%

- Học sinh chưa thích học môn Lịch sử: 15 em chiếm tỉ lệ 57,8% 

	
Lớp 5B 
TSHS
	Nữ
	Dân tộc
	Gia đình khó khăn

	
	
	TS
	Trong đó
	Con hộ nghèo
	Con hộ

cận nghèo

	
	
	
	Tày
	Nùng
	Dao
	Hmông
	Mnông
	
	

	24
	13
	21
	7
	7
	2
	3
	2
	3
	3


* Độ tuổi: - 10 tuổi (sinh năm 2007) 22 học sinh


       - 11 tuổi ( sinh năm 2006) 02 học sinh

* Chất lượng môn Lịch sử năm học 2016-2017 (lớp 4) của lớp

	Tổng số HS
	Mức đạt
	Hoàn thành sau khi RL trong hè

	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	

	24
	TS
	Tỉ lệ %
	TS
	Tỉ lệ %
	TS
	Tỉ lệ %
	

	
	1
	4,16
	19
	79,17
	4
	16,66
	4



*Trước khi thực hiện đề tài này, trong lớp có:

· Học sinh yêu thích học môn Lịch sử: 4 em chiếm tỉ lệ 16,66%
· Học sinh học chỉ vì yêu cầu của thầy cô: 6 em chiểm tỉ lệ 25%

· Học sinh chưa thích học môn Lịch sử: 14 em chiếm tỉ lệ 58,34% 

Từ đặc điểm tình hình trên, lớp tôi nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn như sau:
b. Thuận lợi:

- Được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập đối với con hộ nghèo, cận nghèo; Lãnh đạo nhà trường đặc biệt quan tâm tới công tác chuyên môn; Các em sinh sống gần điểm trường nên thuận lợi trong việc học tập.

- Thiết bị, đồ dùng học tập tương đối đầy đủ. Các tài liệu phục vụ cho việc dạy môn Lịch sử tương đối đầy đủ nhằm đáp ứng  cho việc giảng dạy môn học này.
- 100% học sinh ngoan, lễ phép, có tình thần học tập tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập.

-  Môi trường học tập an toàn, lành mạnh; các đoàn thể xã hội cũng như nhà trường rất quan tâm. 

- Giáo viên nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy

c. Khó khăn:

- Đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cha mẹ các em sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn nên chưa có nhiều thời gian để đồng hành với con trong việc học tập, nhiều học sinh còn phải phụ giúp cha mẹ để phát triển kinh tế, ảnh hưởng nhiều đến việc học tập. Một số phụ huynh phải gửi con lại cho họ hàng để đi làm thuê ở địa phương khác nên việc phối hợp để giáo dục các em gặp rất nhiều khó khăn; đặc biệt lớp có học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn. Tuy Đảng, Nhà nước đã có những chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh con hộ nghèo nhưng vẫn chưa thể giải quyết hết những khó khăn trong học tập của các em.

- Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tuy đã có nhưng chưa đồng bộ, ảnh hưởng lớn tới việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Vốn Tiếng Việt của các em còn hạn chế đặc biệt là các em dân tộc thiểu số như  H’mông, M’nông, Dao….
- Mặt trái của sự phát triển công nghệ thông tin đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh như các trang mạng xã hội, các games online...);
Từ đặc điểm tình hình và những thuận lợi  khó khăn trên vấn đề đặt ra cần giải quyết đó là: “ giúp học sinh lớp 5 có hứng thú học tập tốt môn Lịch sử”.

Để giải quyết vấn đề trên, tôi đã nghiên cứu và áp dụng các biện pháp cụ thể sau. 
2.3. Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề.
Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để giúp các em học tốt một tiết Lịch sử, tôi đã thực hiện cụ thể như  sau:

2.3.1. Biện pháp 1: Phân loại các dạng bài dạy trong chương trình Lịch sử lớp 5

Trong chương trình Lịch sử lớp 5 có 32 tiết với 2 dạng bài. Đó là nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sử. Tùy theo từng dạng bài mà giáo viên lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với từng bài dạy, từng đối tượng học sinh.

a. Đối với dạng bài dạy về nhân vật lịch sử:

Giáo viên sưu tầm tranh ảnh hoặc tư liệu về cuộc sống và sự nghiệp của nhân vật lịch sử đó. Giáo viên cung cấp cho học sinh những nét sơ lược về bối cảnh lịch sử nhân vật hoạt động. Cho các em sử dụng thông tin sách giáo khoa tìm hiểu kĩ những lời đối thoại thể hiện phẩm chất cao quý của nhân vật sau đó các em đóng lại vai diễn.Với cách làm này đã giúp các em thay đổi không khí lớp học, học sinh mong muốn được đóng vai nhân vật mình yêu thích. Từ đó giúp các em khắc sâu nhân vật lịch sử vừa tìm hiểu.

Ví dụ:  "Bài quyết chí ra đi tìm đường cứu nước".
Phần 1:  Tìm hiểu vài nét về thời thơ ấu của Nguyễn Tất Thành 
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc các thông tin trong sách giáo khoa, quan sát chân dung của Nguyễn Tất Thành và trả lời các câu hỏi gợi ý:
+ Em biết gì về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành?

+ Nguyễn Tất Thành là người như thế nào?
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Phần 2: Tìm hiểu về sự kiện Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
Giáo viên yêu cầu các em dựa vào nội dung câu chuyện “Hai bàn tay, tổ chức cho các nhóm thảo luận, phân vai và đóng vai (Người dẫn chuyện, anh Lê, anh Thành)  để thể hiện nội dung câu chuyện. Kết hợp với lược đồ thành phố Hồ Chi Minh, 2 bức ảnh "Bến cảng Nhà Rồng" và "Tàu Đô-đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin" và các câu hởi gợi ý để tìm hiểu  từ đó giúp học sinh dễ dàng hình dung và khắc sâu sự kiện quan trọng này. 

Các câu hỏi gợi ý:

+ Vì Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các bậc tiền bối. Trước tình hình đó, Nguyễn Tất Thành đã quyết định làm gì?

+ Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài để làm gì, anh ra nước ngoài bằng cách nào?

+ Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại đâu và vào thời gian nào? 
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Như vậy khi học sinh được quan sát chân dung Nguyễn Tất Thành, đọc thông tin sách giáo khoa, thực hành đóng vai kết hợp với quan sát lược đồ vị trí Bến Nhà Rồng và các bức ảnh trên, các em dễ dàng hiểu và khắc sâu sự kiện ngày 5-6-1911 Bác đã ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Cảng này trên con tàu Đô-đốc La-tu-sơ Tờ- rê -vin. Và qua 2 bức ảnh về Bến Nhà Rồng các em so sánh được sự thay đổi từng ngày của đất nước, từ đó giáo dục các em thêm yêu đất nước và tự hào về dân tộc mình. 

b. Đối với dạng bài dạy về sự kiện lịch sử: 
Giáo viên phải sưu tầm đầy đủ tranh ảnh, tư liệu, lược đồ, mô hình vì nó giúp các em dễ hình dung, dễ nhớ và nhớ lâu các sự kiện đó. Sau bài học, giáo viên chia nhóm cho học thi kể lại sự kiện lịch sử vừa tìm hiểu.
 
Ví dụ bài: " Thu - đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp".

 Giáo viên phải sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam cho học sinh tìm 6 tỉnh thuộc căn cứ địa Việt Bắc để các em nắm được vị trí căn cứ địa Việt Bắc trên bản đồ. Sau đó giáo viên cho các em  chỉ vào lược đồ thi kể lại một số sự kiện về chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947


[image: image2]
Chiến dịch Việt Bắc Thu - đông 1947.
Việc làm này đã giúp các em thay đổi không khí lớp học, kích thích học sinh ghi nhớ chính xác các sự kiện quan trọng để kể. Những học sinh kể chưa được hay nhớ sai các mốc lịch sử nhiều lần sẽ cố gắng về xem bài trước để  hôm sau thi kể thành công. Trong cùng một nhóm, học sinh có học lực khá hơn sẽ theo dõi và giúp đỡ học sinh yếu.
Khi các em thi kể lại sự kiện chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 có sự hỗ trợ của kênh hình sẽ giúp các em nhớ kĩ và hiểu sâu những kiến thức đã thu nhận được, đồng thời phát triển óc quan sát, trí tưởng tượng và ngôn ngữ cho các em.
2.3.2. Biện pháp 2: Tăng cường sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học.          
Do đặc trưng môn Lịch sử khác với các môn học khác trong chương trình dạy học đó là: học sinh không được trực tiếp chứng kiến sự kiện lịch sử, không thực hành hay quan sát thực tế. Hơn nữa về vấn đề nhận thức lịch sử cũng khác so với nhận thức các môn học khác. Nhận thức lịch sử phải thông qua các “dấu vết” của quá khứ, những chứng cứ về sự tồn tại của các sự kiện, hiện tượng, nhân vật đã diễn ra. Do đó việc đầu tiên thiết yếu không thể bỏ qua là cho học sinh tiếp nhận thông tin từ tư liệu ( hiện vật, tranh ảnh, bản đồ …) thông qua đó học sinh tái hiện được sự việc đã diễn ra. Đặc biệt giáo viên phải có một kiến thức sâu rộng để trong dạy học phải gắn với thực tế lịch sử không chỉ bằng mô hình như trên đã nói mà bằng các sự kiện lịch sử quan trọng liên quan đến bài học.
a. Sử dụng hình ảnh minh họa.


Trong mỗi bài lịch sử, giáo viên cần sử dụng nhiều tranh ảnh, tuy nhiên đồ dùng dạy học hiện có không đáp ứng đủ. Còn nếu có sưu tầm rồi in ra giấy thì cũng rất tốn kém về thời gian và tiền bạc. Đối với trình độ Công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì tất cả các bài lịch sử chúng ta đều có thể sưu tầm được các tranh minh họa cho bài dạy của mình và lồng vào bài giảng một cách dễ dàng mà không tốn thời gian và kinh phí.
Ví dụ: Khi dạy bài " Vượt qua tình thế hiểm nghèo", thực dân Pháp quay lại xâm lược , nước ta rơi vào cảnh lầm than cơ cực " Ngàn cân treo sợi
 tóc", cùng một lúc phải đối mặt với 3 loại giặc: đói, dốt, ngoại xâm. Giáo viên dạy về diệt giặc đói mà không gợi được không khí của nạn đói năm 1945 qua các tư liệu lịch sử, qua tranh ảnh, …… thì chưa tạo dấu ấn cho học sinh về nạn đói. Như vậy để khắc sâu kiến thức cho học sinh không chỉ nội dung sách giáo khoa là đủ mà phải sưu tầm thêm tranh ảnh cho phù hợp với thực tế bài học.

Sống ngắc ngoải trong trận đói Ất Dậu 1945




Nhờ những hình ảnh trên các em dễ dàng tái hiện và nhớ kĩ được tình thế vô cùng hiểm nghèo của nước ta lúc bấy giờ. Như vậy việc sưu tầm tranh ảnh, tư liệu là rất quan trọng để các em dễ hình dung, dễ nhớ và nhớ lâu các sự kiện.

b.Sử dụng phim tư liệu.
Nhằm giúp cho học sinh hiểu, tiếp thu nhanh nội dung bài học. Ngoài những tranh ảnh minh họa giáo viên còn cần sử dụng những thước phim tư liệu để tiết học sinh động hơn, thu hút sự chú ý, ham thích học tập của các em. Từ đó các em sẽ khắc sâu kiến thức và nhớ bài rất lâu.
Ví dụ: Một số bài trong chương trình Lịch sử lớp 5 tôi đã sử dụng phim tư liệu:

+ Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ( phim tư liệu là: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945)

+ Bài 13: “ Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước” ( Đoạn phim tư liệu)
+ Bài 14: Thu – đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp” ( Đoạn phim Bom trong chiến dịch Miền Bắc)

+ Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới. ( Đoạn phim tư liệu)

+ Bài 17: Chiến thắng Điện Biên Phủ ( đoạn phim tư liệu TW đang họp bàn chiến dịch, đoạn phim tư liệu cuộc tiến công đợt 3)

+ Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập ( Đoạn phim Cắm cờ trên Dinh Độc Lập)
2.3.3. Biện pháp 3: Kết hợp với môn Tiếng Việt và Âm nhạc trong dạy Lịch sử.
Đối với những bài, những chương viết về các trận đánh có rất nhiều những con số về ngày, tháng, năm xảy ra sự kiện hoặc những số liệu về các thành tựu đã đạt được trên mọi lĩnh vực. Nhưng để giúp học sinh tránh sự nhàm chán, chúng ta cần phải biết kết hợp môn Tiếng Việt và Âm nhạc trong dạy học Lịch sử để tạo cho học sinh tiếp thu bài một cách hứng thú, đặc biệt giúp các em có thêm vốn kiến thức về môn Tiếng Việt và Âm nhạc.
Ví dụ: - Khi tường thuật trận Điện Biên Phủ 1954, giáo viên có thể 
đọc những câu thơ của Tố Hữu " Chín năm là một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng"; hoặc khi dạy bài " Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình", giáo viên cho học sinh nhớ lại bài thơ đã học "Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà" của Quang Huy. 
Để tái hiện không khí hào hùng của quân và dân ta trên trận đánh sông Lô, gây cho địch tổn thất lớn giáo viên cho các em nghe ca khúc "Sông Lô" của nhạc sĩ Văn Cao. Hoặc khi dạy bài "Bến Tre đồng khởi" cho các em ca khúc "Dáng đứng Bến Tre" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Bên cạnh đó để giúp học sinh nhớ lâu mốc thời gian của các sự kiện cho học sinh, giáo viên có thể dùng biện pháp sau để bày mẹo cho các em, đó là phân chia các mùa trong một năm ( xuân, hạ, thu, đông) nếu không nhớ cụ thể ngày tháng năm nào thì quy ước thời gian về mùa.
Ví dụ: Sự kiện ngày 5-6-1911 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 
nếu học sinh không nhớ ngày thì nên diễn đạt là "mùa hè năm 1911 Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước” thì các em dễ nhớ hơn.
2.3.4. Biện pháp 4: Trò chơi học tập
Sau mỗi tiết dạy ôn tập, cần dành một lượng thời gian phù hợp để tổ chức trò chơi tương ứng với nội dung của bài dạy nhằm mục đích khắc sâu kiến thức cho học sinh.

 
Các trò chơi học tập có thể sử dụng như sau:

a. Trò chơi 1: " Ai nhanh, ai đúng"

* Mục tiêu: Kích thích hứng thú và tinh thần thi đua của học sinh trong quá trình học tập. 

*Chuẩn bị: Một số câu đố.

*Cách thực hiện: 

Bước 1: Giáo viên chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 3-4 học sinh.

Bước 2: Giáo viên đọc câu đố, đội phất cờ nhanh nhất giành được quyền trả lời. Đúng 10 điểm, sai quyền trả lời thuộc về các đội còn lại. Cứ tiếp tục như thế…

Bước 3: Tổng kết điểm. Đội giành được nhiều điểm nhất là đội chiến.

Lưu ý: Trò chơi này có thể tổ chức bất kì thời điểm nào có thể đầu giờ, 

cuối giờ hay giữa giờ học. 
Ví dụ: Khi dạy bài ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc ( 1945 – 1954), ta có thể sử dụng các câu đố sau:
· Câu đố 1

- Hãy cho biết tên 3 nhân vật lịch sử được nhắc đến trong đoạn thơ dưới đây của nhà thơ Tố Hữu:


" Những đồng chí, thân chôn làm giá súng



Đầu bịt lỗ châu mai

Băng mình qua núi thép gai

Ào ào vũ bão

Những đồng chí chèn lưng cứu pháo

Nát thân, nhắm mắt con ôm." 


Đáp án: Bế Văn Đàn



   Phan Đình Giót



   Tô Vĩnh Diện

· Câu đố 2

Trong bài thơ "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên", nhà thơ Tố Hữu viết: 





" Năm mươi sáu ngày đêm




Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt…"
- Em hãy cho biết năm mươi sáu ngày đêm nhắc đến chiến dịch nào? Chiến dịch đó bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?


Đáp án: Chiến dịch Điên Biên Phủ, Bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 1954, kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954.

b. Trò chơi 2: " Sơ đồ tư duy"

* Mục tiêu:  - Trình bày lại kết quả học tập bằng hình vẽ, sơ đồ

`    - Giúp học sinh hệ thống và khắc sâu nội dung bài học

*Chuẩn bị:  Một số hình sơ đồ. 
*Cách thực hiện: 

Bước 1: Giáo viên phát sơ đồ cho học sinh.

Bước 2: Giáo viên quy định thời gian và yêu cầu học sinh nhớ và ghi lại những gì các em vừa học vào sơ đồ.


Bước 3: Học sinh tiến hành ghi vào sơ đồ. Kết thúc trò chơi, giáo viên và học sinh tổng kết xem ai ghi đúng và nhiều hơn người đó thắng cuộc.

· Lưu ý: Sơ đồ tư duy là một loại sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi 

tiết, học sinh có thể vẽ thêm hoặc bớt nhánh tùy theo nội dung bài học. Cùng một chủ đề nhưng mỗi học sinh có thể thể hiện theo một cách riêng, không yêu cầu dài dòng, tỉ mỉ mà cần ngắn gọn, trọng tâm kiến thức. Do đó sơ đồ tư duy phát huy được tối đa khả năng sáng tạo, khả năng ghi nhớ của học sinh. Đặc biệt sơ đồ tư duy này có thể sử dụng vào kiểm tra bài cũ hay tổng kết bài cho tất cả các môn học.


Dưới đây là một số sơ đồ tư duy sử dụng trong dạy học lịch sử.




 


                 Sơ đồ dạy bài “ Hoàn thành thống nhất đất nước”
[image: image3.jpg]



Sơ đồ dạy bài "Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước"

 

                                             
Sơ đồ dạy bài " Bến Tre đồng khởi"
c. Trò chơi 3: " Ô chữ kì diệu"
* Mục tiêu: Giúp hoc sinh củng cố kiến thức về thời gian, nhân vật và các sự kiện lịch sử tiêu biểu đã học, rèn tính tư duy logic, giáo dục ý thức cộng đồng
*Chuẩn bị: Các ô chữ và câu hỏi ứng với từng ô chữ. 
*Cách thực hiện: 

Bước 1: Chia lớp làm 3 đội. ( nếu lớp ít học sinh có thể chơi cá nhân).
Bước 2: Lần lượt các đội chọn từ hàng ngang, giáo viên đọc gợi ý của từ hàng ngang, 3 đội cùng suy nghĩ, đội phất cờ nhanh nhất giành được quyền trả lời. Đúng 10 điểm, sai quyền trả lời thuộc về 2 đội còn lại. Cứ tiếp tục như thế…

+ Trò chơi kết thúc khi tìm được từ hàng dọc. Đội tìm được từ hàng dọc được tính 30 điểm. 

sBước 3: Tổng kết điểm. Đội giành được nhiều điểm nhất là đội chiến thắng.

* Lưu ý: Trò chơi này được vận dụng dạy bài Ôn tập hay phần củng cố bài
Ví dụ : Dạy bài Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1945-1954) - sgk Lịch sử 5/23

- GV chuẩn bị ô chữ và câu hỏi gợi ý cho từng ô chữ như sau:
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1. Tên của Bình Tây đại nguyên soái ( 10 chữ)

2. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX do Phan Bội Châu tổ chức ( 6 chữ cái).

3. Một trong các tên gọi của Bác Hồ ( 12 chữ cái).

4. Một trong hai tỉnh nổ ra phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh ( 6 chữ cái).

5. Phong trào yêu nước diễn ra sau cuộc phản công ở kinh thành Huế ( 8 chữ cái).

6. Cuộc cách mạng mùa thu của dân tộc ta diễn ra vào thời gian này ( 8 chữ cái).

7. Theo lệnh của triều đình thì Trương Định phải về đây nhận chức lãnh binh ( 7 chữ cái).

8. Nơi cách mạng thành công ngày 19-8-1945 ( 5 chữ cái).

9. Nhân dân huyện này đã tham gia cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 ( 6 chữ cái).

10. Tên quảng trường là nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ( 6 chữ cái).

11. Giai cấp xuất hiện ở nước ta khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ ( 8 chữ cái).

12. Nơi diễn ra Hội nghi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 8 chữ cái).

13. Cách mạng tháng tám đã giải phóng cho nhân dân ta thoát khỏi kiếp người này( 4 chữ cái).

14. Người chủ chiến trong triều đình nhà Nguyễn ( 13 chữ cái).

15. Người lập ra hội Duy Tân ( 11 chữ cái).
                                                     ĐÁP ÁN
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Khi thực hiện trò chơi này nội dung bài học được tái hiện một lần nữa, giúp các em ghi nhớ tốt các sự kiện cơ bản nhất của bài học. Đồng thời dựa vào sơ đồ giáo viên dễ dàng kiểm tra bao nhiêu em nắm chắc vấn đề, bao nhiêu em chưa nắm chắc được nội dung cần đạt.
2.4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi áp dụng đề tài này, tinh thần học tập của học sinh được nâng cao hơn, kết quả nâng lên rõ rêt:  

- Lớp học sinh động, giờ học thật sự thoải mái.

- Tạo hứng thú học tập, phát triển khả năng tư duy.

- Các em càng ngày càng yêu thích môn học, khơi dậy lòng tự hào dân tộc ở các em.

So với đầu năm, qua các đợt đánh giá định kỳ cho thấy học sinh tiến bộ rất nhiều, bài kiểm tra các em đều được điểm 7, điểm 8, điểm 9…. trở lên.

Kết quả kiểm tra cuối năm của học sinh qua các năm học  như sau :
Năm học: 2017 – 2018
	TSHS

24
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	Môn

Lịch sử
	TS
	Tỉ lệ
	TS
	Tỉ lệ
	TS
	Tỉ lệ
	TS
	Tỉ lệ

	
	9
	37.5
	12
	50
	3
	12.5
	
	


· Năm học: 2018 - 2019
	TSHS

26
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	Môn

Lịch sử
	TS
	Tỉ lệ
	TS
	Tỉ lệ
	TS
	Tỉ lệ
	TS
	Tỉ lệ

	
	12
	46.2
	13
	50
	1
	3.8
	
	


3. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
3.1. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu và áp dụng đề tài này, tôi nhận thấy các em học tập môn lịch sử sôi nổi, hứng thú, học sinh tiếp thu bài một cách tự giác và tích cực hơn. Các em nắm vững các sự kiện lịch sử và hình thành ở các em thói quen tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức ở lớp cũng như ở nhà.
* Để thực hiện tốt một tiết dạy, giáo viên cần phải:

- Nắm vững chương trình, nắm vững đặc trưng phương pháp của từng bài học.

- Sử dụng tư liệu, tranh ảnh minh họa, đồ dùng trực quan phù hợp với thực tế bài học.

- Luôn đổi mới phương pháp dạy học bằng nhiều hình thức như trò chơi, đố vui, đóng vai … phù hợp với đối tượng học sinh của mình.         
  3.2.  KIẾN NGHỊ.
Trang bị thêm cho nhà trường các bộ tranh ảnh lịch sử đang dùng cho tiểu học, các loại băng hình, tư liệu về các chiến dịch.
Trên đây là những suy nghĩ của cá nhân, phạm vi đề tài có giới hạn, chỉ đáp ứng phần nào của bộ môn Tự nhiên xã hội nói chung và môn Lịch sử nói riêng. Kết quả đạt được chỉ là bước đầu. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các ban ngành và các đồng nghiệp để việc dạy học môn Lịch sử ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trong nhà trường tiểu học. 

                   Xin chân thành cảm ơn .

                                                                Cư Jút, ngày 28  tháng 3  năm 2019
                                                                            Người thực hiện

                                                              Phạm Thị Thủy Tiên

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dạy học lấy học sinh làm trung tâm của giáo sư  Lê Khánh Hằng.

2. Giáo trình phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội.

(Đại học Quốc gia - Trường đại học sư phạm Hà Nội)

 3. Sách giáo khoa + sách giáo viên Lịch sử 5

          ( Nhà xuất bản Giáo Dục - Năm 2009) 
4. Tạp chí giáo dục  - Số 49  Năm 2006
5. Thiết kế bài giảng Lịch sử

          ( Nhà xuất bản Hà Nội- Năm 2009)
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Chân dung: Nguyễn Tất Thành





Bến Nhà Rồng





Lược đồ Thành phố Hồ Chí Minh








Tàu Đô-dốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin








Quang cảnh: Bến Nhà Rồng ngày xưa





Quang cảnh: Bến Nhà Rồng ngày nay





       Phát động phong trào chống nạn thất học ở Hà Nội


























1945














hoïc ôû Haø Noäi 1945





Quân Pháp ở Sài Gòn 1945





Lấy tên nước là nước CHXHCN Việt Nam





98,8% tổng số cử tri đi bầu cử





Hoàn thành thống nhất đất nước





Kể từ đây nước nhà được thống nhất





Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng





Đồng chí Lê Duẩn bỏ lá phiếu đầu tiên





25-4-1976 bầu cử Quốc hội





Quyết chí ra đi tìm đường cứu  nước





Ngày 5-6-1911


Bác ra đi tim đường cứu nước








Quê Bác ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.








Bác Hồ sinh ngày 19/05/1890








Người tự xưng là Anh Ba








30 năm sau   Người trở về





Anh Ba làm phụ bếp trên tàu Đô-đôc La-tu-sơ Tờ-rê-vin








Người sang Pháp











Bến càng


 Nhà Rồng





Mở ra thời kì mới: Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chống quân thù, Mĩ- Diệm rơi vào thế bị động, lúng túng.





Nhiều nơi, Ủy ban nhân dân  tự quản thành lập





Sau 1 tuần: 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt được ác ôn.


                                                        








Phong trào lan rộng khắp các huyện của tỉnh Bến Tre








17-1-1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đồng khởi














PHONG TRÀO


"ĐỒNG KHỞI"  


Ở BẾN TRE
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